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	Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình
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	Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu
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	Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
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	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
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	Bài 7. Phòng chống bạo lực gia đình

	Nhận biết:
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
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	Bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu

	Nhận biết:
Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu:
Hiểu và trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
Vận dụng:
- Lập được kế hoạch chi tiêu.
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
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	9. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

	Nhận biết:
- Kể được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Thông hiểu:
- Nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Đánh giá được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
Vận dụng cao:
Thực hiện được một số cách phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại phù hợp với bản thân.
	5
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	2
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	10. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Nhận biết:
- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân và lao động chưa thành niên.
- Nêu được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động.
Thông hiểu:
Phân tích được tầm quan trọng của lao động đối với đời sống con người.
Vận dụng:
- Lập được hợp đồng lao động có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động và người lao động.
- Tích cực, chủ động tham gia lao động ở gia đình, trường, lớp và cộng đồng phù hợp lứa tuổi.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)
Câu 1: Bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến phá vỡ
A. Các quan hệ xã hội.	B. Hạnh phúc gia đình.
C. Khủng hoảng kinh tế.	D. Quan hệ đồng nghiệp.
Câu 2: Bản danh sách mà trong đó liệt kê các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là
A. Kế hoạch chi tiêu.	B. Kế hoạch rèn luyện.
C. Kế hoạch hội thảo.	D. Kế hoạch học tập.
Câu 3: Một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy nổ khi sử dụng thiết bị điện là do
A. Thiết bị điện kém chất lượng.	B. Thiết bị điện luôn được bảo dưỡng.
C. Sử dụng điện vào giờ cao điểm.	D. Sử dụng điện vào giờ thấp điểm.
Câu 4: Một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn do các chất độc hại gây ra là do
A. Chế biến thực phẩm đúng cách.	B. Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc.
C. Sử dụng nguyên liệu hữu cơ.	D. Chế biến thực phẩm sai cách.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Thiết bị chữa cháy xuống cấp.	B. Cất giấu vũ khí trong nhà.
C. Phổ biến kỹ năng phòng cháy.	D. Sử dụng thực phẩm ôi thiu.
Câu 6: Theo quy định của trong hành vi nào dưới đây không vi phạm Luật Phòng cháy và chữa cháy?
A. Thường xuyên gọi điện báo tin cháy giả.	B. Mang chất dễ cháy vào nơi đông người.
C. Cản trở hoạt đồng phòng cháy, chữa cháy.	D. Tuyên truyền tấm gương về phòng cháy.
Câu 7: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong Luật quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017?
A. Đào bới, tìm kiếm hoặc thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
B. Tố giác những người vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
C. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
D. Tố giác những người sử dụng trái phép các loại vũ khí nguy hiểm.
Câu 8: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội” – đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Lao động.	B. Sáng tạo.	C. Siêng năng.	D. Kiên trì.
Câu 9: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019: lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ
A. 14 tuổi.	B. 16 tuổi.	C. 18 tuổi.	D. 20 tuổi.
Câu 10: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 người lao động có quyền nào sau đây?
A. Tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc.
B. Thực hiện hợp đồng lao động.
C. Chấp hành kỉ luật lao động.
D. Tuân theo sự quản lí của người sử dụng lao động.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động có nghĩa vụ nào sau đây?
A. Tuyển dụng, bố trí, quản lí, điều hành, giám sát lao động.
B. Khen thưởng và xử lí vi phạm kỉ luật lao động.
C. Tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người lao động.
D. Đóng cửa tạm thời nơi làm việc
Câu 12: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền nào dưới đây?
A. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động.
B. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
C. Hưởng lương phù hợp với trình độ, kĩ năng nghề.
D. Tuân theo sự quản lí của người sử dụng lao động.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 ( 2 điểm):  Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến dưới đây? Giải thích vì sao.
a) Lập kế hoạch chi tiêu chủ yếu nhằm mục an đích tiết kiệm.
b) Người dư dả tiền bạc thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
c) Lập kế hoạch chi tiêu nhằm giúp chúng ta chủ động trong cuộc sống và học tập.
d) Lập kế hoạch chi tiêu giúp mỗi người không lãng phí và không bị nợ nần.
e) Lập kế hoạch chỉ tiêu sẽ giúp mỗi người quản lí được tài chính của bản thân ở hiện tại và tương lai.
Câu 2 ( 3 điểm): Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:
Sau khi kí hợp đồng vào làm nhân viên văn phòng cho công ty A, chị K thường xuyên bị trả lương chậm, không được đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động như đã kí kết trong hợp đồng.
Theo em, hành vi của công ty A có vi phạm quyền lao động của chị K hay không?
Trong trường hợp trên, chị K có quyền gì?
Câu 3 ( 2 điểm): Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:
Gần Tết, anh D đã mua 2 bánh pháo về cất giấu trong bếp để đốt đêm giao thừa. Tuy nhiên, do không may, tàn lửa bay vào nên hai bánh pháo đã phát nổ phá tan căn bếp nhà anh D.
Theo em, hành vi của anh D có vi phạm quy định pháp luật về phòng ngừa tai nạn cháy, nổ không? Hậu quả của hành vi đó là gì?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)
Câu 1: Một trong những hậu quả mà bạo lực gia đình để lại là nỗi đau về
A. Tiền bạc.	B. Địa vị.	C. Tài sản.	D. Tinh thần.
Câu 2: Việc xác định các khoản chi tiêu dựa trên những nguồn lực hiện có để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân, gia đình, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Kế hoạch chi tiêu.	B. Quản lí tiền hiệu quả.
C. Kế hoạch tài chính.	D. Mục tiêu tài chính.
Câu 3: Một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí là do
A. Thường xuyên bảo dưỡng vũ khí.	B. Cất giấu vũ khí trái phép trong nhà.
C. Tìm hiểu về cấu tạo của vũ khí.	D. Mua bán trái phép vũ khí.
Câu 4: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Thiết bị điện bị quá tải.	B. Sử dụng sản phẩm hữu cơ.
C. Nắng nóng kéo dài.	D. Rò rỉ khí ga.
Câu 5: Theo quy định của trong Luật Phòng cháy và chữa cháy, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?
A. Hỗ trợ công tác chữa cháy.	B. Báo tin khi phát hiện đám cháy.
C. Từ chối mua bán chất nổ trái phép.	D. Bí mật sản xuất pháo tự chế.
Câu 6: Để phòng ngừa tai nạn, vũ khí, chất cháy nổ pháp luật nước ta nghiêm cấm công dân thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Giao nộp vũ khí quân dụng.	B. Buôn bán vũ khí trái phép.
C. Tố cáo việc buôn bán vũ khí.	D. Tìm hiểu công dụng của vũ khí.
Câu 7: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ, chất độc hại là trách nhiệm của
A. Mọi người dân và xã hội.	B. Lực lượng cảnh sát cứu hỏa.
C. Các lực lượng nhân đạo.	D. Tổ chức phi chính phủ
Câu 8: Nhân tố nào dưới đây có vai trò quyết định đến sự tồn tại, phát triển của cá nhân, đất nước và nhân loại?
A. Gia đình.	B. Lao động.	C. Của cải.	D. Tiền bạc.
Câu 9: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019: người lao động có nghĩa vụ nào sau đây?
A. Tự do lựa chọn nơi làm việc.	B. Hưởng lương phù hợp với trình độ.
C. Tự do lựa chọn việc làm.	D. Thực hiện hợp đồng lao động.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động có quyền nào sau đây?
A. Thực hiện hợp đồng lao động.
B. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
C. Tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người lao động.
D. Tuyển dụng, bố trí, quản lí, điều hành, giám sát lao động.
Câu 11: Nhân tố nào dưới đây là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người và quyết định đến sự tồn tại, phát triển của xã hội?
A. Gia đình.	B. Lao động.	C. Của cải.	D. Tiền bạc.
Câu 12: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019: người lao động có nghĩa vụ nào sau đây?
A. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.
B. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
C. Làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn.
D. Tuân thủ các nội dung trong hợp đồng đã ký
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 ( 2 điểm):  Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến dưới đây? Giải thích vì sao.
a) Lập kế hoạch chi tiêu chủ yếu nhằm mục an đích tiết kiệm.
b) Người dư dả tiền bạc thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
c) Lập kế hoạch chi tiêu nhằm giúp chúng ta chủ động trong cuộc sống và học tập.
d) Lập kế hoạch chi tiêu giúp mỗi người không lãng phí và không bị nợ nần.
e) Lập kế hoạch chỉ tiêu sẽ giúp mỗi người quản lí được tài chính của bản thân ở hiện tại và tương lai.
Câu 2 ( 3 điểm): Anh D là công nhân đã được kí hợp đồng lao động không thời hạn với công ty may do bà Q làm giám đốc. Anh D luôn chấp hành nghiêm túc nội quy lao động và tuân theo sự quản lí của công ty. Tuy nhiên, bà Q lại thường hay chê bai anh D là người dân tộc thiểu số trước mặt người khác, thậm chí còn doạ đuổi việc anh D
Theo em, hành vi của bà Q có vi phạm quy định pháp luật về quyền lao động của anh D không? Vì sao?
Theo em, để bảo vệ quyền lợi của mình, anh D nên làm gì?
Câu 3 ( 2 điểm): Thời gian gần đây, giá xăng tiếp tục tăng cao, anh P đã mang các vật liệu lưu trữ như can, thùng nhựa để đến các cửa hàng xăng dầu mua tích trữ về sử dụng dần. Anh P cho rằng làm như thế sẽ tiết kiệm được tiền và có thể bán cho mọi người khi cần thiết.
Theo em, hành vi của anh P có vi phạm quy định pháp luật về phòng ngừa cháy, nổ không? Vì sao? Anh P sẽ phải chịu hậu quả gì từ hành vi của mình?
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 001
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

	Câu
	1
	2
	3
	4
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	9
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	Đáp án
	B
	A
	A
	D
	C
	D
	A
	A
	C
	A

	Câu
	11
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đáp án
	A
	C
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	Ý a: Đồng ý: Giúp chúng ta tiết kiệm hơn, chi tiêu vào những việc có ích
Ý b: Không đồng ý: Nếu dư dả mà không có kế hoạch chi tiêu hợp lý, dần dần họ sẽ lãng phí tiền bạc và trở nên nghèo khó
Ý c: Đồng ý: Chúng ta chủ động được dòng tiền mình đang quản lý
Ý d: Đồng ý: Đồng ý: biết chi tiêu sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được khoản tiền lớn, phòng thân khi gặp vấn đề về tài chính
Ý e: Đồng ý: Lập kế hoạch chi tiêu ở hiện tại quyết định đến tài sản của chúng ta trong tương lai.
	2,0 điểm

	Câu 2
(3,0 điểm)
	Hành vi của công ty A vi phạm quyền lao động của chị K, vì: Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Hiến pháp năm 2013 “Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi”. Trong tình huống này, hành vi của công ty A đã không đảm bảo lương và các điều kiện làm việc.
Theo Bộ luật Lao động năm 2019, tại điểm b khoản 1 Điều 5, người lao động có quyền “Hưởng lương phù hợp với trình độ, kĩ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể”.
Trong trường hợp này, chị K có quyền gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền và có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty A.
	3,0 điểm

	Câu 3
(2,0 điểm)
	- Hành vi của anh D vi phạm quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn cháy, nổ vì khoản 2 Điều 5 Luật Quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 quy định các hành vi nghiêm cấm quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất nổ và công cụ hỗ trợ “Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ”.
=> Do đó, trong trường hợp này, anh D sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính theo điểm e khoản 4 Điều 11 của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; “Vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo”.

	2,0 điểm
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II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	Ý a: Đồng ý: Giúp chúng ta tiết kiệm hơn, chi tiêu vào những việc có ích
Ý b: Không đồng ý: Nếu dư dả mà không có kế hoạch chi tiêu hợp lý, dần dần họ sẽ lãng phí tiền bạc và trở nên nghèo khó
Ý c: Đồng ý: Chúng ta chủ động được dòng tiền mình đang quản lý
Ý d: Đồng ý: Đồng ý: biết chi tiêu sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được khoản tiền lớn, phòng thân khi gặp vấn đề về tài chính
Ý e: Đồng ý: Lập kế hoạch chi tiêu ở hiện tại quyết định đến tài sản của chúng ta trong tương lai.
	2,0 điểm

	Câu 2
(3,0 điểm)
	Hành vi của bà Q chê bai anh D là người dân tộc thiểu số trước mặt người khác, thậm chí còn doạ đuổi việc anh D là vi phạm quy định của pháp luật, vì:
Khoản 3 Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định “Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu”.
Theo Bộ luật Lao động năm 2019, tại điểm a khoản 1 Điều 5 quy định người lao động có quyền “Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc”.
Trong trường hợp này, anh D có quyền gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền và có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty may do bà Q làm giám đốc.
	3,0 điểm

	Câu 3
(2,0 điểm)
	Hành vi của anh P vi phạm quy định của pháp luật về phòng ngừa cháy, nổ vì theo Điều 13 Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 (Sửa đổi, sung năm 2013), sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ là hành vi bị nghiêm cấm. Nếu tích trữ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Về xử phạt vi phạm hành chính: Hành vi của anh P có thể bị xử phạt hành chính
- Về trách nhiệm hình sự: Hành vi tích trữ xăng dầu của anh P có thể chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”

	2,0 điểm
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